	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN B


Họ và tên: ....…………………....................                           

Lớp 4….                                                                          
	Thứ          ngày     tháng    năm 2018
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HK I

        MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ - LỚP 4
          Năm học: 2018 - 2019
           (Thời gian làm bài 40 phút)


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	GV chấm

(Kí, ghi rõ họ tên)

	
	..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
	


I- Phần Lịch sử: (5 điểm)
Câu 1: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái tr​ước câu trả lời đúng:
    Nước Văn Lang ra đời vào thời gian nào?
a. Khoảng  năm 700 TCN                c.  Khoảng  năm 500 TCN

b. Khoảng  năm 600 TCN                d. Khoảng  năm 400 TCN

Câu 2. (1 điểm)  Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp:
	A
	
	                     B

	a. Xây thành Cổ Loa
	
	1. An Dương Vương

	b. Xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt
	
	2. Nhà Trần

	c. Chống quân xâm lược Mông - Nguyên
	
	3. Lý Công Uẩn

	d. Dời kinh đô ra Thăng Long
	
	4. Lý Thường Kiệt


Câu 3: (1 điểm) Điền từ vào chỗ chấm cho phù hợp:
    a. Hoàng đế Đinh Tiên Hoàng đặt tên nước ta là:………………………………

       b. Vua Lý Thánh Tông  đổi tên  nước ta là:…………………………………….. 

Câu 4: (1 điểm) Trong chiến thắng  Bạch Đằng, Ngô Quyền đã dùng kế gì để tiêu diệt quân Nam Hán?


	

	

	

	

	

	


Câu 5: (1,5 điểm) Nêu ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất?
	

	

	

	

	

	


II. Phần Địa lí: (5điểm)
Câu 1: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái tr​ước câu trả lời đúng:
   Các dân tộc trên dãy Hoàng Liên Sơn sống ở nhà sàn vì:
          a. Sẽ tránh được thú dữ và ẩm thấp              c. Ở được mát mẻ hơn
b. Họ thích ở nhà cao                                   d. Để nuôi lợn gà cho tiện
Câu 2: (1điểm) Ghi vào ô trống chữ Đ trước nhận xét đúng, chữ S trước nhận xét sai về đồng bằng Bắc Bộ.
               a. Đồng bằng Bắc Bộ là vựa lúa lớn nhất cả nước.
               b.Vì có mùa đông lạnh nên đồng bằng Bắc Bộ trồng nhiều rau xứ lạnh.

               c. Khai thác dầu mỏ đang được phát triển ở đồng bằng Bắc Bộ.
               d. Đồng bằng Bắc Bộ nơi có hàng trăm nghề thủ công truyền thống.
Câu 3: (1điểm) Điền các từ ngữ: “nhiều, xây dựng, thưa, tập quán sinh hoạt ”  thích hợp vào chỗ chấm trong đoạn sau.
         Tây Nguyên là nơi có ...............................dân tộc cùng chung sống nhưng lại là nơi.............................dân nhất nước ta. Tuy mỗi dân tộc có tiếng nói,.........................

...................................riêng nhưng đều chung sức ................................ Tây Nguyên
trở nên ngày càng giàu đẹp hơn.

Câu 4. (1,5 điểm) a. Nêu đặc điểm địa hình vùng trung du Bắc Bộ? 
b. Ở đây, người ta đã làm gì để phủ xanh đất trống, đồi trọc?
	

	

	

	

	

	

	


Câu 5. (1điểm) Vì sao khách du lịch thích mua hàng thổ cẩm ở Hoàng Liên Sơn? Làm thế nào để các sản phẩm thổ cẩm của người dân ở đây có thể bán được nhiều hơn? (nêu 2 biện pháp)
	

	

	

	

	

	

	


	CMHS

(Kí, ghi rõ họ tên)
       ...............................
	GVCN

(Kí, ghi rõ họ tên)

...................................
	GV COI

(Kí, ghi rõ họ tên)

 .....................................


